
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 39 2002 UBT (T) 8 cm/VMC

2 2 56 2002 UBT (P) 6cm/VMC

2 3 21 0000 VS II/ Tắc 2 TV

8 4 66 3003 Sa TC -BQ- TT độ 4 , TKKSKGS

5 0

8 6 16 ĐT Ứ máu lòng TC & TV(T)/TC đôi

9 7 48 3003 UXTC 10 tuần + UBT (P)   

9 8 31 1011 VS II, Tắc 2TV/VMC TNTC

9 9 28 1001 UBT (P) 5cm

9 10 30 2002 UBT (T) 7cm

9 11 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 43 1001 UBT (P) 6cm

11 13 40 2002 UBT (T) 9 cm

11 14 37 2022 UBT (T) 10 cm

11 15 35 2002 UBT 2bên 7cm

11 16 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

17 35 1001 UBT (P) 6cm

18 29 0000 UBT (T) 8cm

19 18 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

SÁNG : BS KHOA NS + VĂN + 

          CHÂU.TT + OANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ÚT +

H.HIỆP + ÁI + VINH.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + TUẤN.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + TUẤN.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + NGỌC DIỄM + DIỆP.TT

LÊ DIỆP + NGỌC DIỄM + DIỆP.TT

Q.HIẾU + NGA.TT + KHUYÊN.TT 

Q.HIẾU + KHUYÊN.TT + NGA.TT   

H.HIỆP + ÁI + VINH.TT

H.HIỆP + ÁI + VINH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TÌNH.TT

THỐNG + HƯNG.PNT + MINH TRUNG.TT

  

THỐNG + HƯNG.PNT + MINH TRUNG.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + NGỌC DIỄM

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

           TÍN.TT + HẠNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + X.TRANG1 + 

             THU.TT + TÂM.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TÌNH.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

   

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

2) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ) 

Mổ TS, Thoát máu kinh

NS Cắt HTTC + PP (P), Chừa PP(T) nếu tốt

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

   

NS CĐ ĐT

Từ ngày 02/09/2013 đến ngày 08/09/2013 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

1) Đặt TOT

BN TNTC

CAO THỊ GIANG

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HỒNG THỊ HUYỀN LƯƠNG

HỒ HẠNH TIÊN

BN TNTC

PHẠM THỊ KIM KHOA

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THANH THÂM

VÕ THỊ TIỀN

HÀ THỊ ÁI

TRẦN THỊ THO

DƯƠNG THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THỦY 

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

PHAN THỊ NGÀ

NGUYỄN THỊ HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ NUÔI

5798

5771

5983

5778

5859

5813

5805

5935

5887

6028

6037

5830

5854

6009

SHC

5817

5866

5446

132 N

PM

Ngày: 03/09/2013 

Ngày: 04/09/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



0 0

2 1 48 2002 UXTC 12tuần

2 2 43 2002 UXTC 12 tuần

2 3 34 0020 UBT (T) 7 cm

2 4 36 2012 UBT (P) 6cm

2 5 21 0000 VS I + UBT (P) 10cm

8 6 56 5004 Sa TC- BQ-TT độ 4

8 7 34 0000 NXTC 10tuần + VS I

9 8 44 2002 TD LNMTCBT (P) 8cm

9 9 39 1001 UBT (T) 6 cm

9 10 36 2002 UBT (T) 5 cm/VMC Cắt PP(P)

9 11 31 1001 UBT 2bên 6cm

9 12 29 0000 UBT (P) 5cm

11 13 50 1001 UBT (P) 6cm

11 14 26 ĐT UBT 2bên 7cm/VMC RT

11 15 27 ĐT UBT (T) 7 cm

11 16 42 2012 UBT (P) 10cm

11 17 19 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 32 ĐT NXTC 10tuần

2 2 40 0000 VSI + UBT 2 bên

2 3 15 ĐT UBT (P) 10cm

8 4 52 4004 Sa TC -TT độ 1+ BQ độ 2/VMC RT

5 0

8 6 25 0000 VS I, Tắc VT(P)

9 7 48 2002 UXTC 8 tuần + UBT (P)

9 8 45 3003 UBT (P) 5cm

9 9 27 ĐT UBT (P) 10cm

11 10 45 0000 UBT (T) 6 cm

NHU + D.PHƯỢNG + OANH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + UYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + UYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + UYÊN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + DUNG.TT

           TUÂN.TT + HAY.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + CHÂU.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + CHÂU.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + CHÂU.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

    

M.TUẤN.BM + ANH THƯ 3 + THU.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + TÂM.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + TÂM.TT

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 +

          BÌNH.TT + QUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THU HÀ.TT + 

K.HOÀNG + V.HÙNG + NÔNG.TT

K.HOÀNG + V.HÙNG + NÔNG.TT

Q.HƯƠNG + TÍN.TT + HẠNH.TT

Q.HƯƠNG + HẠNH.TT + TÍN.TT

M.TUẤN.BM + ANH THƯ 3 + THU.TT

M.TUẤN.BM + ANH THƯ 3 + THU.TT

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT + HOÀNG.TT

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + ƠN.TT

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + ƠN.TT

MỸ NHI + P.DUNG + ĐÌNH TRUNG.TT

MỸ NHI + P.DUNG + ĐÌNH TRUNG.TT

K.HOÀNG + V.HÙNG + NÔNG.TT

           UYÊN.TT + DUNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

D.MINH + LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

NS bóc NX, KTSD, Nếu KĐ mổ hở

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

    

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

TRẦN KIM THOA

TRẦN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ LIỆU

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRẦN THỊ LINH ĐAN

DƯƠNG THỊ NGA

HỒ THỊ KHUYÊN

ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG

MAI KIM SANG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

CAO THỊ THẮM

LÂM THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN MINH THU

ĐỖ VÂN ANH

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

TRẦN THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ THẬT

VÕ THỊ TÂM PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ SANG

MAI THỊ THẢO

ĐỖ THỊ LOAN

TRẦN THỊ THU HOA

TRẦN THỊ NGỌC HÂN

5882

5915

5883

127 N

5904

6034

5897

5950

6012

4171

5981

5856

5861

5869

5923

133 N

5953

6100

5839

5980

5873

5868

5899

5880

5865

4777

Ngày: 05/09/2013 

Thứ: NĂM 



11 11 44 3013 UBT (T) 7 cm, CĐPB: Ng nước cạnh TV

11 12 33 1001 UBT (T) 10 cm

11 13 41 3003 UBT (P) 7cm

11 14 22 0000 UBT 2bên 6cm

15 26 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 48 3003 UXTC 12 tuần

2 2 33 1001 UBT (T), CĐPB: U giả nang/ VMC UBT

2 3 23 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 61 3003 Sa TT- BQ độ 2+ TC độ 3

8 5 47 2002 UBT (P) 6cm/VMC 3 lần (MLT, Ruột)

9 6 33 1001 UBT (P) 8cm/VMC

9 7 29 1001 LNMTC 2BT 10cm

9 8 21 ĐT UBT (P) 5cm

9 9 31 1011 UBT 2bên 6cm

9 10 25 1001 UBT (P) 7cm

11 11 43 2002 UBT 2bên 6cm

11 12 34 2012 UBT (T) 5 cm

11 13 28 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 32 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 15 24 ĐT UBT 2bên 8cm

16 21 0000 UBT (P) 6cm

M.TUYỀN + NGỌC DUNG + NGA.TT

M.TUYỀN + NGỌC DUNG + NGA.TT

M.TUYỀN + NGỌC DUNG + NGA.TT

QUỐC DUY + H.NHUNG.NT + VINH.TT

QUỐC DUY + H.NHUNG.NT + VINH.TT

DỰ BỊ

MỸ NHI + H.THẮM + TUÂN.TT

N.ĐIỆP2 + HAY.TT + TÌNH.TT

N.ĐIỆP2 + TÌNH.TT + HAY.TT

N.ĐIỆP2 + HAY.TT + TÌNH.TT

BÙI PHƯỢNG + DIỆP.TT + KHUYÊN.TT

BÙI PHƯỢNG + KHUYÊN.TT + DIỆP.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + H.NHẬT + 

           NHUNG.TT + LONG.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + QUYÊN.TT

HƯNG.PNT + QUYÊN.TT + THU HÀ.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ.TT + QUYÊN.TT 

MỸ NHI + H.THẮM + TUÂN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + DUNG.TT

K.CHI.PNT + ANH TUẤN + BÌNH.TT

K.CHI.PNT + ANH TUẤN + BÌNH.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG + 

          THỦY.TT + BÍCH HÀ.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + DUNG.TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 30 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, Điều trị( Bóc u, KTSD)

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

   

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS Bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

LÊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ HIỆU

PHẠM THỊ TRÚC VIÊN

CHÂU BỬU LINH

TRIỆU THỊ THOÁNG

PHAN THỊ HUỆ

LÊ NGỌC HẠNH

ĐỖ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ THÚY

DOÃN THỊ THÚY

ĐẶNG THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN MAI THÙY TRANG

CHANH NI

DƯƠNG BẠCH CÚC

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THANH THẢO

NGUYỄN THỊ NGOAN

BN TNTC

BN TNTC

TỪ CHÂU VÂN

DƯƠNG MỸ KÍN

5939

5976

5916

5931

5920

5930

5919

5910

5986

5941

5903

138 N

5693

5937

6053

5872

6046

5884

5904

5896

6014

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/09/2013 


